BẢN TIN THỊ TRƯỜNG PHÁP – BỒ ĐÀO NHA THÁNG 11/2021

I. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Pháp

1. Về tình hình xuất nhập khẩu của Pháp 

Theo công bố của Cơ quan thống kê Pháp, trong quý 3/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Pháp tính theo giá FOB tăng 2,7%, tốc độ tăng tương đương với quý 2 (+2,8%), đạt 125,2 tỷ euro, chiếm 98% giá trị xuất khẩu của Pháp trong năm 2019. Tăng trưởng xuất khẩu quý 3 của Pháp đạt được do 2 yếu tố là do hàng hóa xuất khẩu tăng giá và việc tăng sản lượng xuất khẩu. Một nửa mức tăng giá trị xuất khẩu năng lượng là do sự gia tăng giá cả. Tuy nhiên xét theo giá trị năm 2019 thì giá trị tăng trưởng của Pháp vẫn thấp hơn 15% so với mức trung bình trước đại dịch.

Ngoài việc tăng trưởng của mặt hàng thiết bị quân sự, các sản phẩm năng lượng (+36,8%) như điện (+75,8%), xăng dầu tinh luyện (+22,3%) chiếm một nửa mức tăng trưởng xuất khẩu của Pháp. Về mặt giá trị, các sản phẩm chế tạo chiếm 1/3 mức tăng trưởng xuất khẩu của Pháp, nhưng có chiều hướng tăng trưởng chậm lại (+1,1%, so với +2,9% trong quý 2). Theo đó, một số mặt hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng như các sản phẩm luyện kim và kim loại (+9,5%), sản phẩm công nghiệp (+2,4%), dệt may, da giày (+2,9%), thiết bị cơ khí, điện, điện tử và thiết bị CNTT (+3,1%), máy móc công nghiệp và nông nghiệp (+3,9%). Xuất khẩu nông sản tăng trở lại trong quý này (+13,8%) sau khi giảm trong quý 2 (-2,1%).Ngược lại, một số sản phẩm giảm giá trị xuất khẩu như thiết bị vận tải (- 3,9%), doanh số bán ô tô  tiếp tục sụt giảm liên tục kể từ quý 4/2020 (-2,7%), xuất khẩu hàng không (-5,7%) sau khi tăng trở lại trong quý 2 (+24,2%). 

Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu của Pháp trong quý 3/2021 vẫn tăng nhưng chậm lại so với quý 2 (+3,2% so với +4,9%). Mức tăng này được đánh giá là do yếu tố tăng giá và số lượng nhập khẩu giảm nhẹ. Hai phần ba mức tăng giá trị nhập khẩu của Pháp là do nhập khẩu năng lượng (+21%). Nhập khẩu năng lượng của Pháp gia tăng liên tục từ quý 4/2020 đến nay với việc gia tăng của hydrocacbon tự nhiên (+31,3%) và sản phẩm dầu mỏ tinh luyện (+15,9%). Tiếp đến các sản phẩm chế tạo chiếm gần 1/3 giá trị nhập khẩu của Pháp (+1,3%) như sản phẩm công nghiệp (+4,2%), hóa chất (+7,0%), sản phẩm luyện kim và kim loại (+7,8%) và gỗ, giấy và bìa cứng (+10,2%). Trong khi đó giá trị nhập khẩu các linh kiện ô tô tiếp tục giảm (-12,7% so với - 2,6% trong quý 2) và nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp chậm lại (+1,0% về giá trị, sau khi tăng khoảng +7,0% trong quý 1).

Nhìn chung, thâm hụt thương mại của Pháp trong quý này giảm hơn so với quý trước (-1,3 tỷ euro so với -3,3 tỷ euro), tuy nhiên vẫn trong xu hướng tiếp tục xấu đi và đưa thâm hụt thương mại 3 quý đầu năm 2021 lên mức 20,5 tỷ euro. Sự gia tăng thâm hụt chủ yếu do thâm hụt trong trao đổi thương mại các sản phẩm năng lượng.

2. Một số chỉ số kinh tế 

Về tăng trưởng, theo số liệu rà soát lại của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), mức tăng trưởng kinh tế trong quý 3/2021 là +3%, đây là mức khác biệt lớn so với mức tăng trưởng 0,1% trong quý 1 và 1,3% trong quý 2. Tăng trưởng GDP của Pháp trong quý 3 đến chủ yếu đến từ tăng trưởng tiêu dùng (+5%), trong đó tiêu dùng đồ sản xuất tăng 6,3% và dịch vụ tăng 9,1%. Như vậy, GDP của Pháp trong quý 3 năm 2021 đã gần bằng mức tăng trưởng trước dịch Covid-19 (giảm 0,1% so với quý 4/2019). 

Bên cạnh đó, một số chỉ số cơ bản như sau: 

Chỉ số lạm phát trong tháng 10 tăng 0,4% so với tháng 9, tuy nhiên tăng 2,6% tính trên 12 tháng. Giá cả trong tháng 10 các loại hình dịch vụ tăng 0% (+1,8% tính trên 12 tháng); giá năng lượng tăng 4,8% (+20,2% tính trên 12 tháng) và giá cả thực phẩm giảm 0,2% (tăng 0,7% tính trên 12 tháng). 

Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8,1% trong quý 3/2021. Như vậy số người thất nghiệp đã tăng 52.000 người so với quý 2/2021 đưa tổng số lao động thất nghiệp lên 2,43 triệu người chiếm 8,1% dân số lao động. Tỷ lệ thất nghiệp đối với người lao động từ 15-24 tuổi ở mức 20%, từ 25-49 tuổi ở mức 7,1% và 5,9% đối với nhóm tuổi trên 50 tuổi. 

Chỉ số tiêu dùng hộ gia đình trong tháng 9 giảm 0,2% so với tháng 8 (tháng 8 tăng 0,7%). Sự sụt giảm này là do tiêu dùng thực phẩm giảm 1,5%, tiêu dùng năng lượng giảm 0,1%. Bên cạnh đó chi tiêu đồ sản xuất tăng 0,8% trong đó chi tiêu quần áo tăng 3,4%. 

3. Một số thông tin kinh tế - xã hội nổi bật 

Pháp công bố Kế hoạch đầu tư « France 2030 » 

Khác với kế hoạch « khẩn cấp » triển khai tháng 3 năm 2020 tập trung vào hỗ trợ thất nghiệp và kế hoạch « phục hồi » 100 tỷ euro triển khai vào mùa hè 2020 với nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm hỗ trợ thất nghiệp, phục hồi công nghiệp hóa, kinh tế không các-bon…. thì kế hoạch đầu tư France 2030 lần này tập trung vào một số ít những mục tiêu rõ ràng : chất bán dẫn,  công nghệ sinh học và y tế, khử các-bon trong công nghiệp và khí Hydrogen. 

Tại bài phát biểu của mình ngày 12 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Pháp đã sử dụng rất nhiều từ « mạnh » để thể hiện quyết tâm của mình. Ông gọi đây là « cuộc chiến giành độc lập » công nghiệp và công nghệ của nước Pháp và muốn đưa nước Pháp trở thành quốc gia dẫn đầu về « công nghệ đột phá ».

Ngân sách 30 tỷ euro sẽ được đầu tư triển khai kế hoạch kéo dài 5 năm này. Tổng thống Pháp cho biết một phần ngân sách cho kế hoạch này đã được Chính phủ đưa vào Kế hoạch tài chính 2022 trình Quốc hội trong tháng 10 năm 2021 và quyết tâm triển khai ngay 3 – 4 tỷ euro trong năm 2022. 

Một số mục tiêu quan trọng như sau : trở thành quốc gia dẫn đầu về năng lượng hydrogen vào 2030, đầu tư 1 tỷ euro vào các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, 4 tỷ euro với mục tiêu sản xuất ôtô điện và hybrid, 2 tỷ cho công nghệ đột phá trong nông nghiệp như tự động hóa và số hóa, 6 tỷ cho sản xuất linh kiện điện tử và 2,5 tỷ đầu tư cho giáo dục và hỗ trợ khởi nghiệp.

Giá nhiên liệu tăng đột biến tại Pháp
Từ sau kỳ nghỉ hè đến nay, cũng giống như giá khí đốt và giá điện, giá xăng và dầu diesel tại Pháp đều tăng không ngừng, khiến người dân bất mãn và trở thành một vấn đề lớn trong đời sống chính trị Pháp, đòi hỏi chính quyền của tổng thống Emmanuel Macron phải khẩn trương tìm hướng giải quyết để tránh làm nảy sinh một cuộc khủng hoảng xã hội có thể làm tê liệt đời sống nước Pháp như khủng hoảng Áo Vàng (Gilets Jaunes) hồi cuối năm 2018.  

Theo số liệu chính thức, giá dầu diesel thậm chí đã tăng cao đến mức “lịch sử”. Giá xăng cũng ở mức cao chưa từng có tính từ năm 2012. Giá nhiên liệu liên tục tăng mạnh một lần nữa ảnh hưởng đến sức mua của người dân, vốn đã bị tác động do giá điện và khí ga tăng cao.  Sự tăng giá lần này gợi nhớ tới những yếu tố làm bùng nổ khủng hoảng Áo Vàng bởi vì giá chất đốt, dầu diesel hay xăng  năm 2018. Sức ép đối với chính phủ đang gia tăng, bởi từ đầu tháng đến nay, trên các mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi hồi sinh phong trào xã hội Áo Vàng - Gilets Jaunes - từng làm rung chuyển nước Pháp nhiều tuần lễ hồi cuối năm 2018 đầu năm 2019.  

Hiện nay, các loại phí, thuế giá trị gia tăng TVA áp đặt cho nhiên liệu là rất cao, chiếm hơn phân nửa giá xăng dầu. Riêng thuế nội địa tiêu thụ các sản phẩm năng lượng TICPE là nguồn thu lớn thứ 4 của ngân sách, mang lại cho Pháp 33,2 tỉ euro trong năm 2019. Thậm chí, nhiều người còn chỉ trích chính phủ Pháp đang “làm giàu trên lưng nhân dân” trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Vì thế, nhiều chính trị gia đối lập và các nhà phân phối nhiên liệu đòi chính phủ giảm các loại thuế, phí. 

Để xoa dịu sự bất bình của người dân, thủ tướng Pháp Jean Castex 21/10/2021 cho biết giá xăng dầu tăng không chỉ tác động đến những người hay phải dùng xe hơi mà còn dẫn đến lạm phát, làm tăng giá hàng hóa nói chung, tác động nhiều nhất đến những người có thu nhập thấp. Vì thế, chính phủ quyết định hỗ trợ khoản “phụ cấp lạm phát” 100 euro cho mỗi người có thu nhập dưới 2.000 euro/tháng (sau khi đã trừ các khoản đóng góp xã hội), bất kể người đó có hay dùng xe hơi hay không. Thu nhập là điều kiện duy nhất. Người dân không cần đăng ký, không cần chứng minh giấy tờ hay làm các thủ tục phức tạp, khoản tiền hỗ trợ đặc biệt này sẽ “tự động” được chuyển khoản cho những người được ưu tiên trợ cấp kể từ cuối tháng 12/2021, thông qua nhiều kênh, như qua doanh nghiệp, quỹ lương hưu, quỹ trợ cấp thất nghiệp … Biện pháp hỗ trợ này sẽ tiêu tốn 3,8 tỷ euro ngân sách Nhà nước Pháp.

Một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nền do gián đoạn chuỗi cung ứng 

Ngành công nghiệp xe hơi

Nhưng sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đã khiến ngành công nghiệp này bị đình trệ bởi những vi mạch này rất cần thiết cho mọi thứ trên các phương tiện hiện đại, từ hệ thống chống bó cứng phanh, túi khí đến công nghệ hỗ trợ đỗ xe. Tháng trước, doanh số bán ô tô mới của châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng của tháng 9 kể từ năm 1995 do tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu ảnh hưởng đến nguồn cung. Doanh số bán hàng tại Pháp đã giảm 1/5 so với tháng 9/2020.

Kết quả là các nhà máy bị tạm dừng và các nhà thầu phụ phải đưa công nhân vào làm việc, có nghĩa là người mua sẽ phải đợi lâu hơn để xe của họ sẵn sàng, thường lên đến sáu tháng. Nhà sản xuất Pháp Renault bắt đầu bán các mẫu xe Clio, Captur và Arkan mà không có tùy chọn gương cánh gập điện tử. Sự gián đoạn nguồn cung ô tô mới cũng đã ảnh hưởng đến thị trường ô tô đã qua sử dụng, vì ngày càng có nhiều người tìm mua ô tô cũ và ít người kinh doanh ô tô cũ của họ hơn, có nghĩa là bạn có thể phải trả nhiều tiền hơn cho một chiếc xe đã qua sử dụng.

Ngành thi công xây dựng

Trong ngành xây dựng, sự gián đoạn nguồn cung kết hợp với nhu cầu cải tạo nhà tăng cao dẫn đến giá cả tăng mạnh và lo ngại về khả năng trì hoãn công việc xây dựng. Một nghiên cứu của Liên đoàn các công ty thủ công và xây dựng nhỏ (Capeb) vào tháng trước cho thấy 57% các công ty xây dựng nhỏ nhận thấy nguồn cung bị gián đoạn và 76% báo cáo giá tăng. Trong số các vật liệu bị ảnh hưởng có thép, đồng, PVC và gỗ. Trong đó ngành công nghiệp gỗ đã phải tăng giá từ 8 đến 15% trong năm qua, thậm chí lên tới 20% đối với nhà khung gỗ.

Đồ trang trí

Không chỉ các địa điểm xây dựng lớn hoặc các dự án cải tạo nhà quan trọng mới bị ảnh hưởng – việc tìm kiếm những thứ nhỏ nhặt để trang trí cho ngôi nhà cũng trở nên khó khăn hơn. Các vấn đề trong chuỗi cung ứng được cho là do khó khăn trong vận chuyển, từ việc thiếu container vận chuyển đến không đủ số lượng tài xế xe tải. Kể từ mùa xuân, cũng đã có những báo cáo thường xuyên về tình trạng thiếu sơn.

Xuất bản

Không có gì ngạc nhiên khi thiếu gỗ cũng đồng nghĩa với việc thiếu giấy. Do quá trình sản xuất bột giấy, nguyên liệu làm giấy bị chậm lại; gián đoạn thương mại quốc tế; và thực tế là nhiều nhà sản xuất đang sử dụng bột giấy để làm bìa cứng thay thế, các nhà xuất bản ở Pháp đang phải đối mặt với việc giá cả tăng và thời gian giao hàng lâu hơn.

Pháp siết chặt kiểm tra biên giới trước làn sóng dịch covid-19 lần thứ 5

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục xu hướng lan rộng tại châu Âu, ngày 14/11 Pháp đã bổ sung các quy định kiểm tra y tế tại biên giới, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để tránh một đợt phong toả mới.

Theo các quy định mới được bổ sung, tất cả du khách đến từ Bỉ từ 12 tuổi trở lên nếu chưa tiêm vaccine sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nếu muốn nhập cảnh vào Pháp. Các xét nghiệm này cần phải thực hiện trong vòng 24 tiếng thay vì 72 tiếng như trước. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Bỉ tăng hơn 39% trong tuần qua. Ngoài Bỉ, Pháp cũng áp dụng quy định y tế này đối với các nước châu Âu khác bao gồm Đức, Áo, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Hà Lan và CH Séc. Đây là những nước mà được Trung tâm kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) coi là những quốc gia nằm trong danh sách “đáng lo ngại và rất đáng lo ngại” về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Chính phủ các quốc gia trên cũng đã quyết định áp đặt các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới đang ngày càng có nguy cơ trầm trọng hơn. Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên quyết định phong toả người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19. Hà Lan triển khai các biện pháp phong toả một phần trong vòng 3 tuần, trong khi Đức khuyến khích làm việc từ xa kể từ đầu tuần này.

Phát biểu với báo chí, Người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal cho biết không loại trừ bất cứ khả năng nào để có thể ngăn chặn làm sóng lây nhiễm mới. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và tiếp tục đi tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 để tránh rơi vào tình trạng phong toả mới. Cho biết Pháp sẽ làm tất cả mọi việc để tránh một đợt phong toả mới.

Kể từ đầu tuần này, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc tại các trường học thuộc các tỉnh thành nằm trong cấp độ 2 về cảnh báo phòng ngừa y tế, tức là có số tỷ lệ mắc Covid-19 vượt ngưỡng 50 ca/100.000 dân. Đến nay, gần 76% học sinh trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Pháp - ông Olivier Véran cho biết sẽ chưa xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 đối với trẻ em dưới 12 tuổi cho đến đầu năm 2022.

II. Tình hình quan hệ thương mại Việt – Pháp

(Lưu ý: Số liệu tại mục này sử dụng số liệu của Hải quan Pháp; Số liệu hàng hóa xuất khẩu sang Pháp được tính theo giá CIF và hàng hóa nhập khẩu từ Pháp theo giá FOB)

1. [bookmark: _Toc62859546]Xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 9 tháng năm 2021 đạt hơn 4,11 tỷ euro, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020 (4,01 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) giầy dép đạt 967,7 triệu euro (tăng 19,3% so cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 694,7 triệu euro (giảm 24,1% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 291,8 triệu euro (tăng 6,2% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 212,3 triệu euro (tăng 23,8% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 166 triệu euro (giảm 10% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 134,2 triệu euro (giảm 14,1% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ ủng đạt 120,3 triệu euro (tăng 1,8% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất đạt 95,7 triệu euro (tăng 26,9% so cùng kỳ), v.v...

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đang lấy lại được đà tăng trưởng nhờ sức tăng trưởng xuất khẩu của các nhóm hàng truyền thống như giày dép, dệt may, đồ gỗ, đồ nội thất, thiết bị dân dụng...Đây là tháng thứ 7 liên tiếp nhóm hàng giầy dép tiếp tục giữ vị trí thứ nhất, vượt qua nhóm hàng máy móc, thiết bị viễn thông trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp.

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pháp

Đơn vị: nghìn Euro
	TT
	MÔ TẢ
	9T.2020
	9T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	4 010 432
	4 112 626
	2,5

	1
	1520 – Giầy dép                                                                                                                                           
	811 066
	967 704
	19,3

	2
	2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông                                                                                                                          
	915 091
	694 680
	-24,1

	3
	1413 – Quần áo thể thao                                                                                                                               
	274 679
	291 804
	6,2

	4
	1414 – Quần áo lót                                                                                                                                    
	171 537
	212 314
	23,8

	5
	2620 – Máy tính và thiết bị                                                                                                             
	184 355
	165 999
	-10,0

	6
	1419 – Quần áo và phụ kiện khác                                                                                                                    
	156 351
	134 257
	-14,1

	7
	1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng
	118 186
	120 276
	1,8

	8
	3109 – Đồ gỗ nội thất khác                                                                                                                                         
	75 424
	95 745
	26,9

	9
	2640 – Thiết bị điện dân dụng                                                                                                            
	65 553
	91 121
	39,0

	10
	3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất                                                                                                             
	60 099
	79 456
	32,2

	11
	2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)              
	85 198
	77 938
	-8,5

	12
	1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp                                                                            
	70 184
	70 783
	0,9

	13
	1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản
	58 487
	70 743
	21,0

	14
	1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác                                                                                                                              
	52 850
	61 909
	17,1

	15
	1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo                                                                                                        
	209 726
	60 397
	-71,2

	16
	2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ                                                                          
	45 256
	48 151
	6,4

	17
	2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác                                                                                                                  
	32 000
	47 931
	49,8

	18
	2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế
	28 263
	36 876
	30,5

	19
	2222 – Bao bì đóng gói bằng nhựa                                                                                                                      
	26 838
	32 345
	20,5

	20
	3250 – Thiết bị, dụng cụ nha khoa                                                                                                  
	22 733
	29 738
	30,8


Nguồn: Hải quan Pháp

2. [bookmark: _Toc62859547]Nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2021 đạt gần 884,3 triệu euro, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2020 (682,3 triệu euro). Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc dược phẩm đạt 175,8 triệu euro (giảm 16,7% so với cùng kỳ),  (2) động cơ hàng không đạt 103 triệu euro (tăng 737,1% so với cùng kỳ), (3) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 62,4 triệu euro (tăng 65,1% so với cùng kỳ), (4) sản phẩm hóa chất đạt 52,3 triệu euro (tăng 340,1% so với cùng kỳ), (5) nhôm tấm đạt 21,8 triệu euro (tăng 19,6% so với cùng kỳ), (6) máy móc thiết bị đo lường, điều khiển đạt 21,5 triệu euro (tăng 93,4% so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam trong 9 tháng năm 2021 lấy được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự hồi phục của xuất khẩu nhóm hàng động cơ hàng không, đồng thời các nhóm hàng có thế mạnh khác của Pháp như nước hoa và sản phẩm vệ sinh, sản phẩm hóa chất máy móc thiết bị đo lường, hóa chất nông nghiệp sản phẩm sữa và phô-mai, rượu vang đều đạt được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020.


Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Pháp
                                 		 Đơn vị: Nghìn Euro
	 TT
	MÔ TẢ
	9T.2020
	9T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	682 310
	884 318
	29,6

	1
	2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                        
	211 154
	175 816
	-16,7

	2
	3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                             
	12 309
	103 039
	737,1

	3
	2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                  
	37 815
	62 431
	65,1

	4
	2059 - Sản phẩm hóa chất khác                                                                                                                       
	11 894
	52 343
	340,1

	5
	2432 - Nhôm tấm                                                                                                                          
	18 200
	21 761
	19,6

	6
	2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển
	11 125
	21 517
	93,4

	7
	1051 - Sản phẩm sữa và phô-mai                                                                                                              
	15 526
	20 630
	32,9

	8
	2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                              
	11 189
	18 079
	61,6

	9
	2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                              
	8 500
	15 220
	79,1

	10
	1512 - Đồ du lịch, túi, mũ, ba lô                                                                                     
	7 846
	12 972
	65,3

	11
	1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                         
	9 971
	12 730
	27,7

	12
	1102 - Rượu vang                                                                                                                                      
	4 947
	11 793
	138,4

	13
	3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                           
	12 336
	10 554
	-14,4

	14
	2829 - Máy chuyên dụng                                                                                                             
	4 865
	9 375
	92,7

	15
	1089 - Thực phẩm khác                                                                                                                    
	6 685
	9 149
	36,9

	16
	0220 - Gỗ thô                                                                                                                                       
	10 147
	9 029
	-11,0

	17
	1610 - Gỗ cưa, xẻ, bào                                                                                                                                  
	6 024
	9 024
	49,8

	18
	1106 - Malt bia                                                                                                                                                    
	15 831
	7 674
	-51,5

	19
	2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                    
	7 484
	7 173
	-4,2

	20
	2711 - Mô tơ, máy phát điện, máy biến thế                                                                                                     
	8 128
	7 098
	-12,7


  Nguồn: Hải quan Pháp

III. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Bồ Đào Nha

1. Một số chỉ số kinh tế 

Về tăng trưởng, theo số liệu của Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha (INE), tăng trưởng kinh tế Bồ Đào Nha trong quý 3 năm 2021 tăng 16,2% so với quý 1 năm 2021, theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha trong cả năm 2021 tăng trưởng GDP của Bồ Đào Nha tăng 4,8% so với năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10 ở mức 1,83% tính trên 12 tháng, trong đó giá thực phẩm giảm 0,73% và giá năng lượng tăng 13,36%. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý 3 năm 2021 ở mức 6,7%. 

Về thương mại quốc tế, trong 9 tháng đầu năm năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu của Bồ Đào Nha đã có nhiều cải thiện so với cùng kỳ 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm năm 2021 đạt hơn 46,6 tỷ euro, tăng 20,1% và nhập khẩu đạt hơn 58,8 tỷ euro tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021 Bồ Đào Nha đối mặt với thâm hụt thương mại là 12,2 tỷ euro. 

2. Một số thông tin kinh tế - xã hội nổi bật 

Bồ Đào Nha giải tán Quốc hội

Hội đồng Nhà nước Bồ Đào Nha ngày 4-11 đã thông qua đề nghị của Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa để giải tán Quốc hội sau khi các nghị sĩ bác bỏ dự thảo ngân sách năm 2022 do Chính phủ đệ trình. Động thái này mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn, đồng thời báo hiệu có thể sẽ kết thúc 6 năm ổn định của chính trường Bồ Đào Nha dưới thời Thủ tướng Antonio Costa.

Theo Euronews, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1974, Quốc hội Bồ Đào Nha bác bỏ dự luật ngân sách do Chính phủ đệ trình. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, dự luật ngân sách năm 2022 của Thủ tướng Antonio Costa chỉ giành được 108/230 phiếu ủng hộ, không đủ quá bán để thông qua tại cơ quan lập pháp. Trong văn bản này, ông dự định cắt giảm thuế thu nhập cho tầng lớp trung lưu và tăng đầu tư công để kích thích sự phục hồi sau đại dịch. Người đứng đầu nội các Bồ Đào Nha cũng ưu tiên cắt giảm thâm hụt ngân sách từ 4,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 xuống còn 3,2% năm 2022. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp được đưa ra để giảm nợ công xuống còn 122,8% GDP và lạm phát dừng lại ở mức 0,9%. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm từ 6,8% vào cuối năm 2021 xuống 6,5% vào năm 2022, con số thấp nhất kể từ năm 2003. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đa số nghị sĩ không đồng tình với kế hoạch tài chính quá tập trung vào việc cắt giảm thâm hụt, bỏ qua yêu cầu về việc tăng cường bảo vệ người lao động, cải thiện an sinh xã hội và thúc đẩy hơn nữa đầu tư công vào hệ thống dịch vụ y tế.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Antonio Costa cũng phải đối mặt với nhiều áp lực khi nền kinh tế vốn phụ thuộc vào ngành Du lịch, đã suy giảm 7,6% vào năm 2020, và rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ năm 1936. Nợ công không ngừng tăng lên, ước tính đến thời điểm hiện tại là 330,4 tỷ USD. Cách đây ít tháng, Lisbon đã được Ủy ban châu Âu (EC) chấp thuận trợ cấp 13,9 tỷ euro và 2,7 tỷ euro dưới dạng khoản vay từ Liên minh châu Âu (EU) cho đến năm 2026 để thực hiện kế hoạch phục hồi sau đại dịch cũng như chuyển đổi sang nền kinh tế số và xanh hơn. Thủ tướng Antonio Costa cho rằng, ông không thể mạo hiểm đối với các khoản chi tiêu từ ngân sách khi bài học từ cuộc khủng hoảng nợ công năm 2011 vẫn còn là nỗi ám ảnh lớn đối với quốc gia này.

Theo Hiến pháp Bồ Đào Nha, bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm Tổng thống tuyên bố giải tán Quốc hội. Bộ trưởng Kinh tế Pedro Siza Vieira cho rằng, bầu cử trước thời hạn dường như là lựa chọn tốt nhất để chấm dứt thế bế tắc hiện tại và sẽ không phương hại đến cam kết của Chính phủ trong việc đáp ứng các mục tiêu tài chính hay triển vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, một cuộc bầu cử sẽ không thể giải quyết thế bế tắc chính trị ở Bồ Đào Nha. Với tình hình thực tế hiện nay, rất khó để một chính đảng hoặc liên minh nào có thể đạt được đa số ổn định tại Quốc hội.

Hiện tại, Thủ tướng Antonio Costa vẫn được coi là một ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 1-2022. Thế nhưng, một khi giành thắng lợi, ông sẽ tiếp tục phải đối mặt với “bài toán” ngân sách, vốn là nguyên nhân khiến Quốc hội vừa phải giải tán. Trong khi đó, khủng hoảng chính trị là một “kịch bản” khiến dư luận Bồ Đào Nha lo ngại nhất vào thời điểm hiện nay. Vì một khi điều đó xảy ra, những bất ổn trên chính trường sẽ là rào cản khiến cho kế hoạch triển khai chương trình phục hồi từ gói trợ cấp của EU bị đình trệ. Giới bình luận quốc tế cho rằng, các đảng phái tại Bồ Đào Nha nên ngồi vào bàn thương lượng để sớm tìm ra giải pháp thu hẹp bất đồng, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích chung cho đất nước.

IV. Tình hình quan hệ thương mại Việt Nam – Bồ Đào Nha

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha

Theo số liệu Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Bồ Đào Nha trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 290,5 triệu euro, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020 (240,4 triệu euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện đạt 120,4 triệu euro (tăng 13,1% so cùng kỳ), (2) sắt thép đạt 40,8 triệu euro (Nhóm hàng mới có sự tăng trưởng đột biến 442,9% trong 9 tháng), (3) máy móc, thiết bị cơ khí và linh kiện đạt 25,2 triệu euro (tăng 3,6% so cùng kỳ), (4) Hàng dệt may và phụ kiện đạt 15,8 triệu euro (tăng 50,6% so với cùng kỳ), (5) Thủy sản đạt 12,6 triệu euro (giảm 15% so cùng kỳ), (6) Chế phẩm từ thịt, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác đạt 12,7 triệu euro (tăng 1% so cùng kỳ), (7) Cà phê, trà và gia vị đạt 12,3 triệu euro (giảm 47,3% so cùng kỳ), (8) phương tiện vận tải và linh kiện đạt 11,4 triệu euro (tăng 47,3% so cùng kỳ), v.v...

Xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha đã lấy lại được đà tăng trưởng ổn định trong 9 tháng năm 2021 nhờ vào một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó, nhóm hàng máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện vẫn luôn là nhóm hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha, chiếm tỷ trọng hơn 41,4% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực khác như máy móc và thiết bị cơ khí, hàng dệt may đạt được tăng trưởng cao. Ngoài ra, trong tháng 9 tháng năm 2021, có sự tăng trưởng xuất khẩu đột biến của nhóm hàng sắt thép (40,8 triệu euro), tuy nhiên trong tháng 9 nhóm hàng này tăng trưởng 0% so với tháng 8, đây là nhóm mà trước đây Việt Nam xuất khẩu rất ít sang Bồ Đào Nha.

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Bồ Đào Nha

  Đơn vị: Euro
	TT
	MÔ TẢ
	9T.2020
	9T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	240 484 296
	290 557 510
	20,8

	1
	Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện
	106 416 696
	120 390 365
	13,1

	2
	Sắt thép
	7 514 927
	40 797 535
	442,9

	3
	Máy móc, thiết bị cơ khí và linh kiện
	24 372 079
	25 254 077
	3,6

	4
	Hàng dệt may và phụ kiện
	10 468 146
	15 764 864
	50,6

	5
	Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật thủy sinh không xương sống khác
	14 826 239
	12 600 835
	-15,0

	6
	Chế phẩm từ thịt, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác
	12 573 465
	12 703 405
	1,0

	7
	Cà phê, trà và gia vị
	16 977 582
	12 296 654
	-27,6

	8
	Phương tiện vận tải và linh kiện (Không tính phương tiện đường sắt)
	7 724 100
	11 377 863
	47,3

	9
	Giày dép và phụ kiện
	11 075 571
	8 987 312
	-18,9

	10
	Nhựa, cao su và các sản phẩm bằng chất dẻo
	6 354 154
	8 564 823
	34,8

	11
	Các sản phẩm bằng da; hàng du lịch, túi xách và các vật chứa tương tự; các sản phẩm từ ruột động vật (trừ ruột tằm)
	5 812 056
	6 154 824
	5,9

	12
	Sản phẩm từ sắt, thép
	3 604 995
	5 463 224
	51,5

	13
	Đồ nội thất
	4 330 688
	3 634 094
	-16,1

	14
	Các sản phẩm khác
	8 433 598
	6 567 635
	-22,1


                                                                             	                           Nguồn: Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Bồ Đào Nha

Theo số liệu Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Bồ Đào Nha vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 62,7 triệu euro, tăng 145,2% so với cùng kỳ năm 2020. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện đạt 33,8 triệu euro (tăng 546,3% so với cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị cơ khí và linh kiện đạt 5,97 triệu euro (tăng 37,2% so với cùng kỳ), (3) Dệt may đạt 4,7 triệu euro (tăng 69,1% so với cùng kỳ), (4) da động vật và da thuộc đạt 3,66 triệu euro (tăng 370,7% so với cùng kỳ), (5) dược phẩm đạt 2,38 triệu euro (giảm 39,4%) so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Bồ Đào Nha sang Việt Nam trong tháng 9 có được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự tăng trưởng xuất khẩu đột biến của một số nhóm hàng như: Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện (tăng 546,3%, chiếm gần 54% tỷ trọng hàng xuất khẩu của Bồ Đào Nha), da động vật và da thuộc (tăng 371,7%), máy móc thiết bị cơ khí và linh kiện (tăng 37,2) v.v… Ngoài ra, nhóm hàng sản phẩm từ sắt, thép cũng có sự tăng trưởng đột biến từ kim ngạch 227,6 nghìn euro trong 9 tháng đầu năm 2020 lên hơn 1,11 triệu euro trong 9 tháng đầu năm 2021.

Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Bồ Đào Nha

Đơn vị: Euro
	 TT
	MÔ TẢ
	9T.2020
	9T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	25 574 956
	62 697 299
	145,2

	1
	Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện
	5 236 949
	33 845 017
	546,3

	2
	Máy móc, thiết bị cơ khí và linh kiện
	4 352 460
	5 972 126
	37,2

	3
	Dệt may
	2 781 047
	4 703 807
	69,1

	4
	Da động vật và da thuộc (trừ da lông)
	778 783
	3 665 396
	370,7

	5
	Dược phẩm
	3 930 011
	2 382 645
	-39,4

	6
	Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật thủy sinh không xương sống khác
	1 428 969
	1 410 673
	-1,3

	7
	Sản phẩm từ sắt, thép
	227 614
	1 118 868
	391,6

	8
	Phế liệu và chất thải từ các ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chuẩn bị sẵn
	344 877
	739 332
	114,4

	9
	Đồ nội thất
	438 044
	717 360
	63,8

	10
	Muối; lưu huỳnh; đất và đá; vật liệu trát, vôi và xi măng
	288 619
	691 658
	139,6

	11
	Nhựa, cao su và chất dẻo
	146 532
	284 108
	93,9

	12
	Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ; than gỗ
	135 654
	271 012
	99,8

	13
	Các sản phẩm khác
	5 485 397
	6 895 297
	25,7


        Nguồn: Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha
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